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Nội dung bài viết 

1. Soạn Ngữ văn lớp 6 Bài: Thực hành tiếng việt trang 86 (Kết nối tri thức) 

Soạn Ngữ văn lớp 6 Bài: Thực hành tiếng việt trang 86 (Kết nối tri thức) 

Từ mượn     

Câu 1 (trang 86 SGK Ngữ văn 6 Tập 2 mới) 

a.  

- Từ vay mượn tiếng Hán: kế hoạch, phát triển, công nghiệp, không khí, ô nhiễm. Vì 
chúng được dùng như từ thuần Việt.  

- Từ vay mượn tiếng Anh: băng, ô-dôn. Vì chúng được viết nguyên dạng hoặc viết 
tách từng âm tiết, hình dạng chính tả khác biệt.  

b.  

- Từ ô-dôn gây ấn tượng về từ mượn rõ nhất vì nó có cấu tạo và hình thức chính tả 
khác biệt.  

c.  

- Không trung, không gian, không quân, không tưởng, hư không,….  

- Miễn nhiễm, lây nhiễm, truyền nhiễm, nhiễm bệnh, nhiễm khuẩn,…  

Câu 2 (trang 86 SGK Ngữ văn 6 Tập 2 mới) 

- Vốn từ tiếng Việt giàu có và phức tạp, gồm nhiều từ được mượn ở những ngôn 
ngữ khác, nhất là tiếng Hán (trước đây), tiếng Pháp, tiếng Anh (sau này).  

- Khi nhập vào tiếng Việt, các từ mượn đã được Việt hóa ở những mức độ khác nhau 
và quá trình này vẫn đang tiếp diễn.  

- Nhờ việc chủ động vay mượn từ, tiếng Việt luôn phát triển, trong khi vẫn bảo lưu 
được những nét tinh túy vốn có của mình.  

Câu 3 (trang 87 SGK Ngữ văn 6 Tập 2 mới) 

- Các từ mượn trong câu là: fan, phấn khích, hân hoan, idol, xuất hiện, chuyên cơ, phi 
trường.  
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- Có thể thay một số từ “lạ tai”  bằng:  

fan = người hâm mộ, 

idol = thần tượng, 

phi trường = sân bay,   

hân hoan = vui vẻ, …  

- Diễn đạt lại bằng câu sau:  

“Các người hâm mộ cuồng thực sự phấn khích, vui vẻ khi thấy thần tượng của mình 
xuất hiện trên cửa chiếc chuyên cơ vừa đáp xuống sân bay”. 


